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Số: 38 /QĐ-SYT        Đồng Tháp, ngày 10 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa  

Y học cổ truyền của Bác sĩ Dương Minh Cảnh (đợt 07. 2024) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; 

 Căn biên bản thẩm định ngày 21/12/2023 của Đoàn thẩm định Sở Y tế về 

việc cấp, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tại Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền do Bác sĩ Dương Minh Cảnh 

là người phụ trách chuyên môn kỹ thuật; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH:  

 Điều 1. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám 

chuyên khoa Y học cổ truyền, địa chỉ: Tổ 9, Ấp 1, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp, được thực hiện các nội dung như sau: 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Ông Dương Minh Cảnh, chứng 

chỉ hành nghề số: 000772/ĐT-CCHN, cấp ngày 19/8/2013 của Sở Y tế Đồng Tháp, 

với phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

- Hình thức tổ chức: Phòng khám chuyên khoa 

- Thời gian làm việc hằng ngày: Sáng 5 giờ 30 - 6 giờ 30, chiều 17 giờ - 20 giờ.  

- Giấy phép hoạt động số: 00802/ĐT-GPHĐ, cấp ngày 10/01/2024 

 - Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt (theo phụ lục đính kèm) 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  



 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Trưởng phòng 

Nghiệp vụ Y Sở Y tế, Trưởng phòng Y tế huyện Cao Lãnh và Cơ sở có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thanh tra Sở Y tế (biết); 

- PYT huyện, thành phố; 

- Trung tâm hành chính công; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT/ NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC KỸ THUẬT  

Được thực hiện tại Phòng phám chuyên khoa Y học cổ truyền  

của Bác sĩ Dương Minh Cảnh 

 (Kèm theo Quyết định số: 38/QĐ-SYT ngày 10/01/2024 của Sở Y tế Đồng Tháp) 
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 VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN         

  A. KỸ THUẬT CHUNG         

1.  2 Hào châm x x x x 

2.  5 Điện châm x x x x 

3.  6 Thủy châm x x x x 

4.  7 Cấy chỉ x x x  

5.  8 Ôn châm x x x x 

6.  9 Cứu x x x x 

7.  13 Kéo nắn cột sống cổ x x x x 

8.  14 Kéo nắn cột sống thắt lưng x x x x 

  Đ. CẤY CHỈ     

9.  228 Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não x x x  

10.  241 Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng- hông x x x  

11.  242 Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu x x x  

12.  243 Cấy chỉ điều trị mất ngủ x x x  

13.  244 Cấy chỉ điều trị nấc x x x  

14.  246 Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy x x x  

15.  247 Cấy chỉ điều trị hen phế quản x x x  

16.  251 Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn x x x  

17.  253 Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống x x x  

18.  257 Cấy chỉ điều trị liệt chi trên x x x  

19.  258 Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới x x x  

20.  267 Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp x x x  



21.  268 Cấy chỉ điều trị đau lưng x x x  

22.  275 Cấy chỉ điều trị di tinh x x x  

23.  276 Cấy chỉ điều trị liệt dương x x x  

  E. ĐIỆN CHÂM     

24.  301 Điện châm điều trị liệt chi trên x x x x 

25.  313 Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp x x x x 

  G. THUỶ CHÂM      

26.  322 Thủy châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông x x x x 

27.  
330 

Thủy châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu 

não 

x x x x 

28.  365 Thủy châm điều trị liệt chi trên x x x x 

29.  366 Thủy châm điều trị liệt hai chi dưới x x x x 

30.  376 Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa khớp x x x x 

31.  378 Thủy châm điều trị đau lưng x x x x 

  H. XOA BÓP BẤM HUYỆT     

32.  389 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên x x x x 

33.  390 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới x x x x 

34.  
391 

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến 

mạch máu não 

x x x x 

35.  392 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng hông x x x x 

36.  409 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ x x x x 

37.  
414 

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII 

ngoại biên 

x x x x 

38.  415 Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi x x x x 

39.  429 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hoá khớp x x x x 

40.  430 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng x x x x 

Tổng cộng: 40 kỹ thuật 
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